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ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM



A. HƯỚNG DẪN CHẤM THI
1. Khi chấm thi, cán bộ chấm thi chấm đúng như đáp án – Thang điểm  

2. Cán bộ chấm thi không quy tròn điểm của bài thi.

3. Nếu có câu, ý nào mà thí sinh có cách giải khác so với đáp án nhưng vẫn đúng thì cho điểm tối đa của câu, ý đó theo thang điểm.

B. ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
	Câu 1
	Hướng dẫn chấm
	2 Điểm

	A
	Gọi t là thời gian chuyển động của hai xe cho đến lúc gặp nhau ( t > 0).
	

	
	Quãng đường xe khởi hành từ A đi được: SA = 40t.
	0,25

	
	Quãng đường xe khởi hành từ B đi được: SB = 32t.
	0,25

	
	Khi hai xe gặp nhau ta có:  

                                               S = SA + SB
	

	
	                                           180 = 40t + 32t
	

	
	Giải ra ta có:                         t = 2,5 (h)
	0,25

	
	Vị trí gặp nhau 2 hai xe cách A một đoạn là: 

                                                SA = 40t = 100 (km)
	0,25

	B
	Gọi t là thời chuyển động của hai xe cho đến khi chúng cách nhau 36 km. ( t > 0) .

TH1: Trước khi gặp nhau hai xe cách nhau 36 km.
	

	
	Ta có phương trình: S = SA + SB + 36

                                    40t + 32t + 36 = 180
	0,25

	
	                                         t = 2  (h)
	0,25

	
	TH2: Sau khi gặp nhau hai xe cách nhau 36 km. 
	

	
	Ta có phương trình: S = SA + SB – 36

                                     40t + 32t – 36 = 180
	0,25

	
	                                          t = 3 (h)
	0,25


	Câu 2. 
	
	2 điểm

	a


	Nhiệt lượng cần thiết để lượng nước đá trên tăng nhiệt độ từ  – 10 oC đến 0 oC:
	

	
	                          Q1 = m1.c1.∆t1 = 0,1.1800.10 = 1 800 (J) 
	0,25

	
	Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn lượng nước đá trên:
	

	
	                          Q2 = m1.
[image: image1.wmf]l

 = 0,1.3,4.105 = 34 000 (J) 
	0,25

	
	Nhiệt lượng để nước tăng nhiệt độ từ 0 oC đến 100 oC là:
	

	
	Q3 = m1.c2. ∆t2 = 0,1.4200.100 = 42 000 ( J)
	0,25

	
	Nhiệt lượng để nước đá hóa hơi hoàn toàn ở 100 oC là:
	

	
	Q4 = m1.L = 2,3.106.0,1 = 230 000 (J) 
	0,25

	
	Nhiệt lượng tổng cộng để nước đá từ  – 10 oC biến hơi hoàn toàn ở 100 oC:
	

	
	Q = Q1+Q2+Q3+Q4 = 307 800 (J)
	0,25

	B
	Nếu 100 g nước đá  ở  – 10 oC nóng chảy hoàn toàn thì thu nhiệt lượng:
	

	
	Qthu= m1.c1.∆t1 + m1.
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 = 0,1.1800.10 + 0,1.3,40.105  = 35 800 (J)
	

	
	Nếu xô và nước hạ nhiệt độ từ 20 oC đến 0 oC thì tỏa một nhiệt lượng là:
	

	
	Qtỏa = m3.c3.∆t + m4.c2.∆t  = 0,1.880.20+0,3.4200.20 = 26960 (J)
	

	
	Vì Qthu > Qtỏa nên nước đá không tan hết và nhiệt độ của hệ thống là 0 oC
	0,25

	
	Khối lượng nước đá nóng chảy:
	

	
	mc = 
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mc = 0,074 (kg)
	0,25

	
	Vậy khối lượng nước trong xô lúc này:mn = m4+ mc = 0,3+0,074 = 0,374 (kg)
	0,25

	Câu 3
	Hướng dẫn chấm
	2,5 Điểm

	A
	[image: image36.emf] 


Khi K ngắt


	

	
	Điện trở tương tương của mạch: 
R =
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R = 60 Ω
	0,25

	
	Cường độ dòng điện qua đoạn mạch: 
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	0,25

	b


	Khi K ngắt:

Viết công thức và tính được:

RAB = 36+R4

I = 
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	UAD = 
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	0,25

	
	IA = 
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	Khi K đóng. Sơ đồ tương đương:
	

	
	Viết công thức và tính được:
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Vì R2 nt R34 nên: I234 = I2 = I34
U34 = 
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	I’A = 
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	Theo đề bài 

        IA = I’A 
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	0,25

	
	
[image: image16.wmf]2
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	R4 = 45 
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	0,25

	
	R4 = -18 
[image: image18.wmf]W

 (loại)
	

	c
	Viết công thức và tính được
	

	
	I’A 
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 0,67 A
	0,25

	
	IK = I – I4 
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	Câu 4
	
	2,5 điểm

	a


	a. Trường hợp vật AB tạo ảnh thật:



	0,5

	a. 
	(A’OB’ đồng dạng (AOB ( 
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	b. 
	(OF’I đồng dạng (A’F’B’ ( 
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	c. 
	Từ (1) và (2) ta có:
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                                  (3)
	0,25

	d. 
	Thay A’B’ = 2AB và OF’ = 40 cm vào (3). Ta có:  
tính được:
OA = 60 cm;



	0,25

	e. 
	
Trường hợp vật AB tạo ảnh ảo:


	0,25


	f. 
	(A’OB’ đồng dạng (AOB ( 
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	g. 
	(OF’I đồng dạng (A’F’B’ ( 
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	h. 
	Từ (1’) và (2’) ta có: 
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	i. 
	Thay A’B’ = 2AB và OF’ = 40 cm vào (3’)  tính được:

                                   OA = 20 cm.
	0,25

	b


	b. Khoảng cách từ vật đến thấu kính khi t =1 phút = 60 s: 

                    OA2 = OA1 +v.t = 240 cm

Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính khi t =1 phút = 60 s: 
	

	j. 
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	k. 
	Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính khi OA1 = 60 cm.
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	l. 
	Vậy tốc độ trung bình của ảnh là: 
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	Câu 5
	
	1,0 điểm

	
	

	0,25

	
	 Đầu tiên mắc mạch điện như hình 1 để xác định điện trở RA của 

    ampe kế
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          (U1 và I1 là số chỉ trên vôn kế và ampe kế)
	0,25

	
	
  
	0,25

	
	   Sau đó, mắc mạch điện như hình 2 để  tính RX
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(U2 và I2 là số chỉ trên vôn kế và ampe kế)
	

	
	  Suy ra giá trị Rx của điện trở
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	0,25

	
	

Tổng điểm : 
	10,0


R3





R1





A





B





R2





+





_





A





R4





D





R3





R1





R2





R4





A





_





B





+





A





D





A





B





B’





A’





F’





I





O





(H.1)





A





B





B’





A’





F’





I





O





(H.2)





A�





V





RX





(Hình 1)





A�





RX





V





(Hình 2)








_1560583292.unknown

_1560583300.unknown

_1560583304.unknown

_1560583308.unknown

_1560583312.unknown

_1560770986.unknown

_1560771129.unknown

_1560771230.unknown

_1560771059.unknown

_1560583313.unknown

_1560583314.unknown

_1560583310.unknown

_1560583311.unknown

_1560583309.unknown

_1560583306.unknown

_1560583307.unknown

_1560583305.unknown

_1560583302.unknown

_1560583303.unknown

_1560583301.unknown

_1560583296.unknown

_1560583298.unknown

_1560583299.unknown

_1560583297.unknown

_1560583294.unknown

_1560583295.unknown

_1560583293.unknown

_1560583288.unknown

_1560583290.unknown

_1560583291.unknown

_1560583289.unknown

_1560583283.unknown

_1560583285.unknown

_1560583282.unknown

